KẾ HOẠCH BÁO GIẢNG ĐỊA KHỐI 6 ( HKI 2020-2021 )
	Tuần
	Thời gian
	Tiết

PPCT
	Tên bài
	Ghi chú

	1
	07/09/20-12/09/20
	1
	Hướng dẫn bộ môn. Bài mở đầu
	

	2
	14/09/20-19/09/20
	2
	Bài 1: Vị trí, hình dạng …
	

	3
	21/09/20-26/09/20
	3
	Bài 3: Tỉ lệ bản đồ
	Tích hợp bài 2 (kn bản đồ)

	4
	28/9/20-03/10/20
	4
	Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lý
	

	5
	05/10/20-10/10/20
	5
	Bài 5: Ký hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
	

	6
	12/10/20-17/10/20
	6
	Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái đất và các hệ quả
	Bản đồ

	7
	19/10/20-24/10/20
	7
	Bài 8: Sự chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời
	

	8
	26/10/20-31/10/20
	8
	Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài, ngắn theo
	Bản đồ

	9
	02/11/20-07/11/20
	9
	Ôn tập 
	Bản đồ

	10
	09/11/20-14/11/20
	10
	Kiểm tra giữa kì 
	Bản đồ

	11
	16/11/20-21/11/20
	11
	Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái đất
	Bản đồ

	12
	23/11/20-28/11/20
	12
	Bài 11: TH Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái đất
	Bản đồ

	13
	30/11/20-05/12/20
	13
	Bài 12: Tác động nội lực, ngoại lực trong việc hình thành bề mặt địa hình Trái đất
	Bản đồ

	14
	07/12/20-12/12/20
	14
	Bài 13: Địa hình bề mặt Trái đất
	Bản đồ

	15
	14/12/20-19/12/20
	15
	Bài 14: Địa hình bề mặt Trái đất (tt)
	Bản đồ

	16
	21/12/20-26/12/20
	16
	Ôn tập HKI
	

	17
	28/12/20-02/01/21
	17
	Ôn tập HKI
	

	18
	04/01/21-09/01/21
	18
	Kiểm tra HKI
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY – HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: ĐỊA 7
	Tuần
	Thời gian
	Tiết

PPCT
	Tên bài
	Ghi chú

	1
	07/09 - 12/9/2020
	1,2
	Bài 1: Dân số

Bài 2: Sự phân bố dân cư, các chủng tộc trên thế giới
	

	2
	14/09 - 19/09/2020
	3,4
	Bài 3: Quần cư, đô thị hóa

Bài 4: TH: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi.
	

	3
	21/09 - 26/09/2019
	5,6
	Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm

Bài 6: Môi trường nhiệt đới.
	

	4
	28/09 - 03/10/2020
	7,8
	Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa

Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng.
	

	5
	05/10 - 10/10/2020
	9,10
	Bài 12: TH: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng
Bài 13: Môi trường đới ôn hòa
	

	6
	12/10 - 17/10/2020
	11,12
	Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Bài 18: TH: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa
	

	7
	19/10 - 24/10/2020
	13,14
	Bài 19: Môi trường hoang mạc

Bài 21: Môi trường đới lạnh
	

	8
	26/10 - 31/10/2020
	15,16
	Bài 23: Môi trường vùng núi

Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng
	

	9
	02/11 - 7/11/2020
	17,18
	Ôn tập giữa kì 
Kiểm tra giữa kì  
	

	10
	09/11 - 14/11/2020
	19,20
	Bài 26: Thiên nhiên châu Phi

Bài 27: Thiên nhiên châu Phi  (tt)
	

	11
	16/11 – 21/11/2020
	21,22
	Bài 28: TH: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa ở châu Phi

Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi
	

	12
	23/11 –28/11/2020
	23,24
	Bài 30: Kinh tế châu Phi

Bài 31: Kinh tế châu Phi (tt)
	

	13
	30/11 – 5/12/2020
	25,26
	Bài 32: Các khu vực châu Phi

Bài 33: Các khu vực châu Phi (tt)
	

	14
	07/12 – 12/ 12/2020
	27, 28
	Bài 34: Thực hành - So sánh nền kinh tế của 3 khu vực châu Phi.

Bài 35: Khái quát châu Mĩ
	

	15
	14 /12 -19 /12/2020
	29,30
	Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ 

Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ 
	

	16
	21/12 – 26/12/2020
	31, 32
	Bài 38:Dân cư Bắc Mĩ 
Bài 39 :Kinh tế Bắc Mĩ ( tt)
	

	17
	28/12- 09/01/2021 
	33,34
	.Ôn tập thi học kì I.

Ôn tập thi học kì I.
	

	18
	
	
	Thi học kì I 
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY – HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: ĐỊA  KHỐI 8
	Tuần
	Thời gian
	Tiết

PPCT
	Tên bài
	Ghi chú

	1
	07/09 - 12/9/2020
	1
	Yêu cầu bộ môn + Bài 1: VTĐL – địa hình và khoáng sản châu Á
	

	2
	14/09 - 19/09/2020
	2
	Bài 2: Khí hậu châu Á
	

	3
	21/09 - 26/09/2019
	3
	Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á
	

	4
	28/09 - 03/10/2020
	4
	Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á.
	

	5
	05/10 - 10/10/2020
	5
	Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
	

	6
	12/10 - 17/10/2020
	6
	Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á
	

	7
	19/10 - 24/10/2020
	7
	Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế, xã hội các nước châu Á
	

	8
	26/10 - 31/10/2020
	8
	Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế, xã hội các nước châu Á.
	

	9
	02/11 - 7/11/2020
	9
	Ôn tập ( bài 1- 8 )
	

	10
	09/11 - 14/11/2020
	10
	Kiểm tra giữa kì 1
	

	11
	16/11 – 21/11/2020
	11
	Bài 9: Khu vực Tây Nam Á
	

	12
	23/11 –28/11/2020
	12
	Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á
	

	13
	30/11 – 5/12/2020
	13
	Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á
	

	14
	07/12 – 12/ 12/2020
	14
	Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
	

	15
	14 /12 -19 /12/2020
	15
	Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế, xã hội khu vực Đông Á.
	

	16
	21/12 – 26/12/2020
	16
	Ôn tập HKI
	

	17
	28/12- 09/01/2021 
	17
	Ôn tập
	

	18
	04/01/ - 09/01/2021
	18
	Kiểm tra HKI
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY – HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2020-2021

ĐỊA KHỐI 9:

	Tuần
	Thời gian
	Tiết

PPCT
	Tên bài
	Ghi chú

	1
	07/09/20 - 12/09/20
	1

2
	Hướng dẫn bộ môn đầu năm; Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
	

	2
	14/09/20 - 19/09/20
	3

4
	Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
	

	3
	21/09/20 - 26/09/20
	5

6
	Bài 5: TH: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Bài 6: Sự phát triển kinh tế Việt Nam
	Mục I, HS tự đọc.

	4
	28/09/20 - 03/10/20
	7

8
	Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp 

Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	

	5
	05/10/20 - 10/10/20
	9

10
	Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Bài 10: TH: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
	Câu hỏi 3: vẽ biểu đồ cột.

	6
	12/10/20 - 17/10/20
	11

12
	Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
	Mục II, phần 3, giảm tải.

Câu hỏi 3, giảm tải.

	7
	19/10/20 - 24/10/20
	13

14
	Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.
	19

	8
	26/10/20 - 31/10/20
	15

16
	Bài 15: Thương mại và dịch vụ

Bài 16: TH: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
	20

	9
	02/11/20 - 07/11/20
	17

18
	Ôn tập 

Ôn tập (tt)
	21

	10
	09/11/20 - 14/11/20
	19

20
	Kiểm tra giữa kì 

Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ
	22

	11
	16/11/20 - 21/11/20
	21

22
	Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ (tt)

Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng
	23

	12
	23/11/20 - 28/11/20
	23

24
	Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tt)

Bài 22: TH: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
	24

	13
	30/11/20 - 05/12/20
	25

26
	Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tt)
	25

	14
	07/12/20 - 12/12/20
	27

28
	Bài 25: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 26: Vùng DHNTB (tt)
	26

	15
	14/12/20 - 19/12/20
	29

30
	Bài 27: TH: Kinh tế biển của vùng BTB và vùng DHNTB

Bài 28: Vùng Tây nguyên
	27

	16
	21/12/20 - 26/12/20
	31

32
	Bài 29: Vùng Tây nguyên (tt)

Bài 30: TH: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở vùng TD và MNBB với vùng Tây nguyên
	

	17
	28/12/20 - 02/01/21
	33

34
	Ôn tập HKI

Ôn tập HKI (tt)
	

	18
	04/01/21 - 09/01/21
	35, 36
	Kiểm tra HKI
	


TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY
Giáo viên bám sát kế hoạch giảng dạy theo thống nhất như trên:

	STT
	TUẦN
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ

	1
	1
	Từ 07/9/2020 đến 12/9/2020
	

	2
	2
	Từ 14/9/2020 đến 19/9/2020
	

	3
	3
	Từ 21/9/2020 đến 26/9/2020
	

	4
	4
	Từ 28/9/2020 đến 03/10/2020
	

	5
	5
	Từ 05/10/2020 đến 10/10/2020
	

	6
	6
	Từ 12/10/2020 đến 17/10/2020
	

	7
	7
	Từ 19/10/2020 đến 24/10/2020
	

	8
	8
	Từ 26/10/2020 đến 31/10/2020
	

	9
	9
	Từ 02/11/2020 đến 07/11/2020
	

	10
	10
	Từ 09/11/2020 đến 14/11/2020
	

	11
	11
	Từ 16/11/2020 đến 21/11/2020
	

	12
	12
	Từ 23/11/2020 đến 28/11/2020
	

	13
	13
	Từ 30/11/2020 đến 05/12/2020
	

	14
	14
	Từ 07/12/2020 đến 12/12/2020
	

	15
	15
	Từ 14/12/2020 đến 19/12/2020
	

	16
	16
	Từ 21/12/2020 đến 26/12/2020
	

	17
	17
	Từ 28/12/2020 đến 02/01/2021
	

	18
	18
	Từ 04/01/2021 đến 09/01/2021
	


Lưu ý: Có một số hoạt động chung của nhà trường, ngày nghỉ lễ theo quy định... lớp bị mất tiết sẽ được giáo viên dạy bù vào tiết học tiếp theo (không có tình trạng cắt xén hoặc bỏ bài của chương trình quy định)

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ BỘ MÔN
	KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

HỆ SỐ 1
	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

HỆ SỐ 2
	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

HỆ SỐ 3

	VIẾT, MIỆNG, THỰC HÀNH, ĐỌC BẢN ĐỒ
	KIỂM TRA GIỮA KỲ
	KIỂM TRA HKI

	3 CỘT
	
	


 Riêng khối 6, ở hệ số 1 chỉ có  ( 1 cột miệng, 1cột viết ) 
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN - HỆ SỐ 1 GỒM  3 CỘT

-  Thời gian làm bài: 15 phút (Không kể thời gian phát đề)

- Giáo viên báo trước cho Học sinh: Giới hạn kiến thức, cấu trúc đề, hướng dẫn học sinh làm bài (trước 1 tuần - theo kế hoạch giảng dạy)

+ Giới hạn đề: 1 câu lí thuyết , 1 câu đọc bản đồ, hoặc vẽ biểu đồ, hoặc nhận xét bảng số liệu, phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa..... )

+ Cấu trúc đề: lí thuyết 5 điểm , thực hành 5 điểm.

+ Hướng dẫn Học sinh làm bài cụ thể: Cách trả lời các câu hỏi .

          + Chấm bài thực hành, đọc bản đồ, phân tích bảng số liệu.                                                

+ Vấn đáp (Kiến thức bài cũ đã được học trước đó - theo phân môn)

+ Điểm tập (Ghi bài, làm theo các câu hỏi trong tập bản đồ )

          + Điểm cộng (giơ tay phát biểu, thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi về cuộc  sống hàng ngày có liên quan đến bộ môn )

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - HỆ SỐ 2 - KIỂM TRA GIỮA KỲ

· Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

· Giáo viên báo trước cho Học sinh: Giới hạn kiến thức, cấu trúc đề, hướng dẫn học sinh làm bài (trước 1 tuần - theo kế hoạch giảng dạy)

· Giới hạn đề: Học lí thuyết từ bài nào ...., thực hành vẽ biểu đồ, hay đọc lược đồ, phân tích biểu đồ, nhân xét bảng số liệu....

· Cấu trúc đề:   6 điểm tự luận.

                           4 điểm thực hành   

· Hướng dẫn Học sinh làm bài cụ thể: Cách trả lời các câu hỏi (Có câu dẫn)                                         
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - HỆ SỐ 3 - KIỂM TRA HKI

(Theo đề của Phòng Giáo dục)

CỤ THỂ

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN - HỆ SỐ 1 - VIẾT - 2 CỘT

(LẦN 1 – TUẦN 5)

Kiến thức gồm:

· Khối 6 : Khái niệm kinh tuyến , vĩ tuyến, vĩ tuyến gốc, khái niệm tỉ lệ bản đồ. Thực hành làm trong tập bản đồ từ bài 1-3.
· Khối 7 : Phân bố dân cư trên thế giới, đặc điểm đới nóng, xích đạo ẩm.

Thực hành :phân tích biểu đồ nhiệt độ và lương mưa.

· Khối 8 : Địa  hình , khí hậu, sông ngòi. Kỹ năng bản đồ chỉ các dãy núi, sông,cảnh quan.

· Khối 9 : Cơ cấu dân số, gai tăng dân số, chất lương cuộc sống.(sử dụng tập bản đồ. 
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN - HỆ SỐ 1 - VIẾT - 2 CỘT

(LẦN 2 – TUẦN 13)

· Khối 6 : Cấu tạo của lớp vỏ Trái đất. Phân bố lục địa và đại dương, nội lực và ngoại lực. Kỹ năng : chỉ được cấu tạo của lớp vỏ Trái đất...

· Khối 7 : Tự nhiên châu Phi , kinh tế châu Phi.Rèn kỹ năng đọc biểu đồ , sông núi của châu Phi.
· Khối 8 : khu vực Tây Nam Á( tự nhiên, kinh tế ) rèn kĩ nhân xét bảng số liệu.
· Khối 9 : Đồng bằng sông Hồng. ( về điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội , kinh tế ) kỹ năng  sử dụng tập bản đồ.
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN - HỆ SỐ 1

( LẦN 3 – TUẦN 15 )

· Vấn đáp (Kiến thức bài cũ đã được học trước đó - theo phân môn)

· Điểm tập (Ghi bài, làm theo các câu hỏi trong tập bản đồ )

· Điểm cộng (giơ tay phát biểu, thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi về cuộc sống hàng ngày có liên quan đến bộ môn )

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - HỆ SỐ 2 – KIỂM TRA GIỮA KỲ

(TUẦN 10)

Khối 6 :

- Học các khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh,vĩ tuyến gốc, hiện tương ngày đêm, các mùa.

- Kỹ năng xác định phương hướng. Tính tỉ lệ bản đồ, xác định trái Đất quay qanh trục, quanh quanh mặt trời.
Khối 7 : 

- Học và phân biệt quần cư nông thôn và quần cư đô thị , các môi trường ở đới nóng  (xích đạo ẩm, nhiệt đới gió mùa, đặc điểm đới ôn hòa, hoang mạc)

- Phân tích biểu đồ nhiệt lượng mưa (Nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa) nhận biết môi trường. 
Khối 8 : 
- Địa hình, khí hậu, sông ngòi, dân cư, kinh tế.

- Rèn kĩ năng đọc bản đồ: kể núi, sông, về khoáng sản, nhận xét bảng số liệu.
Khối 9:

- Dân cư, các dân tộc, chất lượng cuộc sống, (kinh tế Việt Nam, nông nghiệp, công nghiệp ...)

- Kỹ năng : Vẽ biểu đồ tròn, cột, đọc bản đồ... 

Lưu ý: Khi cho học sinh kiểm tra lại để cải thiện điểm (ở tuần kế tiếp liền kề, giới hạn kiến thức không thay đổi). Điểm được lấy là điểm bình quân các lần kiểm tra đó (học sinh tự do đăng ký với giáo viên làm kiểm tra lại để cải thiện điểm của mình).
